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Bảng Giá Sàn Gỗ Inovar 2026
https://3khome.com/san-go-inovar/

STT Ảnh Tên sản
phẩm Mã Tông

màu
Đơn giá
(₫/m²) Giá / hộp

1
Sàn Gỗ
Inovar
DV530
12mm

Inovar-DV530 Nâu 590.000 ₫ 623.040 ₫
1,056 m²/hộp · 6 tấm 1285 × 137 × 12 mm

2
Sàn Gỗ
Inovar
DV550
12mm

Inovar-DV550 Vàng
nâu 590.000 ₫ 623.040 ₫

1,056 m²/hộp · 6 tấm 1285 × 137 × 12 mm

3
Sàn Gỗ
Inovar
DV560
12mm

Inovar-DV560 Vàng
nâu 590.000 ₫ 623.040 ₫

1,056 m²/hộp · 6 tấm 1285 × 137 × 12 mm

4
Sàn Gỗ
Inovar
DV703
12mm

Inovar-DV703 Nâu
Đỏ 590.000 ₫ 623.040 ₫

1,056 m²/hộp · 6 tấm 1285 × 137 × 12 mm

5
Sàn Gỗ
Inovar
DV879
12mm

Inovar-DV879 Vàng
nâu 590.000 ₫ 623.040 ₫

1,056 m²/hộp · 6 tấm 1285 × 137 × 12 mm

6
Sàn Gỗ
Inovar
FE318
12mm

Inovar-FE318 Nâu 600.000 ₫ 591.840 ₫
0,9864 m²/hộp · 6 tấm 1200 × 137 × 12 mm

7
Sàn Gỗ
Inovar
FE328
12mm

Inovar-FE328 Xám 600.000 ₫ 591.840 ₫
0,9864 m²/hộp · 6 tấm 1200 × 137 × 12 mm

8
Sàn Gỗ
Inovar
FE703
12mm

Inovar-FE703 Nâu
Đỏ 600.000 ₫ 591.840 ₫

0,9864 m²/hộp · 6 tấm 1200 × 137 × 12 mm

9
Sàn Gỗ
Inovar
FE801
12mm

Inovar-FE801 Nâu
Đỏ 600.000 ₫ 591.840 ₫

0,9864 m²/hộp · 6 tấm 1200 × 137 × 12 mm

10
Sàn Gỗ
Inovar
FE879A
12mm

Inovar-FE879A Vàng
nâu 600.000 ₫ 591.840 ₫

0,9864 m²/hộp · 6 tấm 1200 × 137 × 12 mm

11
Sàn Gỗ
Inovar
FV708A

Inovar-FV708A Liên hệ

12
Sàn Gỗ
Inovar
IV321

Inovar-IV321 Vàng
nâu 395.000 ₫ 782.100 ₫

1,98 m²/hộp · 8 tấm 1286 × 192 × 8 mm

Tải lúc 10:20 ngày 14/11/2026
Báo giá có giá trị tham khảo đến khi có bảng báo giá mới nhất.
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STT Ảnh Tên sản
phẩm Mã Tông

màu
Đơn giá
(₫/m²) Giá / hộp

13
Sàn Gỗ
Inovar
IV323

Inovar-IV323 Xám 250.000 ₫ 495.000 ₫
1,98 m²/hộp · 8 tấm 1286 × 192 × 8 mm

14
Sàn Gỗ
Inovar
IV331

Inovar-IV331 Nâu
Xám 395.000 ₫ 782.100 ₫

1,98 m²/hộp · 8 tấm 1286 × 192 × 8 mm

15
Sàn Gỗ
Inovar
MF330

Inovar-MF330 Nâu
Đỏ 395.000 ₫ 782.100 ₫

1,98 m²/hộp · 8 tấm 1288 × 192 × 8 mm

16
Sàn Gỗ
Inovar
MF368

Inovar-MF368 Be /
Kem 395.000 ₫ 782.100 ₫

1,98 m²/hộp · 8 tấm 1288 × 192 × 8 mm

17
Sàn Gỗ
Inovar
MF501

Inovar-MF501 Nâu 395.000 ₫ 782.100 ₫
1,98 m²/hộp · 8 tấm 1288 × 192 × 8 mm

18
Sàn Gỗ
Inovar
MF530

Inovar-MF530 Nâu 395.000 ₫ 782.100 ₫
1,98 m²/hộp · 8 tấm 1288 × 192 × 8 mm

19
Sàn Gỗ
Inovar
MF550

Inovar-MF550 Vàng
nâu 395.000 ₫ 782.100 ₫

1,98 m²/hộp · 8 tấm 1288 × 192 × 8 mm

20
Sàn Gỗ
Inovar
MF560

Inovar-MF560 395.000 ₫ 782.100 ₫
1,98 m²/hộp · 8 tấm 1288 × 192 × 8 mm

21
Sàn Gỗ
Inovar
MF703

Inovar-MF703 Nâu
Đỏ 395.000 ₫ 782.100 ₫

1,98 m²/hộp · 8 tấm 1288 × 192 × 8 mm

22
Sàn Gỗ
Inovar
MF801

Inovar-MF801 Nâu 395.000 ₫ 782.100 ₫
1,98 m²/hộp · 8 tấm 1288 × 192 × 8 mm

23
Sàn Gỗ
Inovar
MF860

Inovar-MF860 Nâu
Xám 395.000 ₫ 782.100 ₫

1,98 m²/hộp · 8 tấm 1288 × 192 × 8 mm

24
Sàn Gỗ
Inovar
MF879A

Inovar-MF879A Vàng
nâu 260.000 ₫ 514.800 ₫

1,98 m²/hộp · 8 tấm 1288 × 192 × 8 mm

25
Sàn Gỗ
Inovar
SG668

Inovar-SG668 285.000 ₫ 564.300 ₫
1,98 m²/hộp · 8 tấm

26
Sàn Gỗ
Inovar
TZ330
12mm

Inovar-TZ330 Nâu
Đỏ 510.000 ₫ 739.500 ₫

1,45 m²/hộp · 6 tấm 1285 × 188 × 12 mm

27
Sàn Gỗ
Inovar
TZ332
12mm

Inovar-TZ332 Nâu 510.000 ₫ 739.500 ₫
1,45 m²/hộp · 6 tấm 1285 × 188 × 12 mm

28
Sàn Gỗ
Inovar
TZ368
12mm

Inovar-TZ368 Be /
Kem 510.000 ₫ 739.500 ₫

1,45 m²/hộp · 6 tấm 1285 × 188 × 12 mm
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29
Sàn Gỗ
Inovar
TZ376
12mm

Inovar-TZ376 Nâu 510.000 ₫ 739.500 ₫
1,45 m²/hộp · 6 tấm 1285 × 188 × 12 mm

30
Sàn Gỗ
Inovar
TZ863
12mm

Inovar-TZ863 Nâu 510.000 ₫ 739.500 ₫
1,45 m²/hộp · 6 tấm 1285 × 188 × 12 mm

31
Sàn Gỗ
Inovar
TZ879A
12mm

Inovar-TZ879A Vàng
nâu 510.000 ₫ 739.500 ₫

1,45 m²/hộp · 6 tấm 1285 × 188 × 12 mm

32
Sàn Gỗ
Inovar
VG321
12mm

Inovar-VG321 Vàng
nâu 560.000 ₫ 591.360 ₫

1,056 m²/hộp · 6 tấm 1285 × 137 × 12 mm

33
Sàn Gỗ
Inovar
VG330
12mm

Inovar-VG330 Nâu
Đỏ 560.000 ₫ 591.360 ₫

1,056 m²/hộp · 6 tấm 1285 × 137 × 12 mm

34
Sàn Gỗ
Inovar
VG332
12mm

Inovar-VG332 Nâu 560.000 ₫ 591.360 ₫
1,056 m²/hộp · 6 tấm 1285 × 137 × 12 mm

35
Sàn Gỗ
Inovar
VG703
12mm

Inovar-VG703 Nâu
Đỏ 560.000 ₫ 591.360 ₫

1,056 m²/hộp · 6 tấm 1285 × 137 × 12 mm

36
Sàn Gỗ
Inovar
VG801
12mm

Inovar-VG801 Nâu
Đỏ 560.000 ₫ 591.360 ₫

1,056 m²/hộp · 6 tấm 1285 × 137 × 12 mm

37
Sàn Gỗ
Inovar
VG879A
12mm

Inovar-VG879A Vàng
nâu 560.000 ₫ 591.360 ₫

1,056 m²/hộp · 6 tấm 1285 × 137 × 12 mm

Thông số kỹ thuật

Thương Hiệu Inovar

Nước Sản Xuất Malaysia

Kích Thước Tấm 1285 × 137 × 12 mm / 1200 × 137 × 12 mm / 1286 × 192 × 8
mm / 1288 × 192 × 8 mm / 1285 × 188 × 12 mm

Độ Dày 12 mm / 8 mm

Số Lượng Trong Hộp 6 Tấm / 9 Tấm / 8 Tấm

Diện Tích Hộp 1,056 m² / 0,9864 m² / 2,23 m² / 1,98 m² / 1,45 m²

Cốt Sản Phẩm (Core) HDF Cốt Nâu

Cấp Độ Chống Mòn AC5

Chứng Chỉ Sức Khỏe E1

Bề Mặt Mờ (Matt Surface) / Vân Nổi (Embossed)

Ưu Điểm Kháng ẩm; chống tia UV; chống phai màu; chống trầy; chống
mối mọt; vật liệu xanh
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Bảo Hành 15 Năm / 20 Năm / 10 Năm

Cập nhật: 23/10/2026
Giá áp dụng tới khi có bảng mới; xác nhận lại khi đặt hàng.
Giá chưa gồm VAT 8%.
Giá chưa gồm thi công và phụ kiện.
Giao hàng miễn phí trong nội thành cũ TP.HCM cho đơn từ 3.000.000 ₫ (đã gồm VAT); nơi khác báo phí khi
xác nhận đơn.
Mã ghi "Liên hệ": gọi hotline 091 8888 139 để nhận giá.

Công ty Cổ phần 3K Home
Trụ sở: 223 Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh
Hotline (24/7): 091 8888 139 · Email: 3khome.vn@gmail.com · Website: 3khome.com
Mã số thuế: 0315562771


